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số TRƯỜNG ….

BÁO CÁO
Kết quả đào tạo và nhu cầu đào tạo nâng trình độ chuẩn

1. Kết quả đào tạo
1.1. Thông tin tổng hợp
	STT
	Ngành/chuyên ngành đào tạo
	Số lượng giáo viên theo phương thức đào tạo
	Số lượng giáo viên theo trình độ đào tạo

	
	
	Tổng
	Đào tạo theo phương thức giao nhiệm vụ
	Đào tạo theo phương thức đặt hàng
	Tự đăng ký dự tuyển với cơ sở đào tạo
	Tổng
	Từ trung cấp lên cao đẳng
	Từ trung cấp lên đại học
	Từ cao đẳng lên đại học

	A
	Mầm non
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Đã hoàn thành đào tạo trong năm báo cáo (năm 2025)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VD: Giáo dục mầm non
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Đang đào tạo
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Được cử đào tạo tại các năm trước năm báo cáo (năm 2025)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Được cử đào tạo trong năm báo cáo (năm 2025)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Tiểu học
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Đã hoàn thành đào tạo trong năm báo cáo (năm 2025)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VD: Giáo dục tiểu học
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VD: Sư phạm Tiếng Anh
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Đang đào tạo
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Được cử đào tạo tại các năm trước năm báo cáo (năm 2025)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Được cử đào tạo trong năm báo cáo (năm 2025)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	Trung học cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Đã hoàn thành đào tạo trong năm báo cáo (năm 2025)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VD: Toán học
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Đang đào tạo
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Được cử đào tạo tại các năm trước năm báo cáo (năm 2025)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Được cử đào tạo trong năm báo cáo (năm 2025)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	Tổng cộng (A+B+C)
	
	
	
	
	
	
	
	


1.2. Danh sách cụ thể
	STT
	Họ và tên giáo viên
	Đơn vị công tác
	Trình độ và ngành/ chuyên ngành trước khi đào tạo nâng chuẩn
	Trình độ và ngành/ chuyên ngành đào tạo nâng chuẩn
	Phương thức đào tạo (địa phương giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc giáo viên tự đăng ký dự tuyển với cơ sở đào tạo)
	Thời gian đào tạo
	Học phí đào tạo (nếu giáo viên tự đăng ký dự tuyển với cơ sở đào tạo)

	
	
	
	
	
	
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian hoàn thành (hoặc dự kiến hoàn thành)
	Đã được thanh toán
	Chưa được thanh toán

	A
	Mầm non
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Tiểu học
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	Trung học cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2. Đăng ký nhu cầu đào tạo năm 2026
2.1. Thông tin tổng hợp
	STT
	Ngành/chuyên ngành đăng ký đào tạo
	Số lượng giáo viên đăng ký theo trình độ đào tạo

	
	
	Tổng
	Từ trung cấp
lên cao đẳng
	Từ trung cấp
lên đại học
	Từ cao đẳng
lên đại học

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2.2. Danh sách cụ thể
	STT
	Họ và tên
giáo viên
	Đơn vị công tác
	Môn học đang giảng dạy (đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở)
	Trình độ, ngành/ chuyên ngành đào tạo hiện tại
	Trình độ, ngành/ chuyên ngành đăng ký đào tạo

	A
	Mầm non
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	B
	Tiểu học
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	C
	Trung học cơ sở
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3. Khó khăn, vướng mắc
4. Kiến nghị, đề xuất (nếu có)

	Nơi nhận:
- UBND phường;
- …
- Lưu: VT,…
	Hà Nội, ngày    tháng    năm 2026
HIỆU TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





